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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Hiện tượng thời tiết 1  Từ 15/4/ đến  19/4/2024     Lương Thị Oanh

Nước và vòng tuần hoàn 1 Từ 22/4 đến 26/4/2024 Dương Thị Thiết

Em yêu mùa hè 1 Từ 29/4 đến 03/5/2024     Lương Thị Oanh

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Hiện tượng thời tiết” Nhánh “Nước và vòng tuần 
hoàn” Nhánh “Em yêu mùa hè”

Giáo viên

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động theo chủ đề “Hiện 
tượng thời tiết”
- Tuyên truyền với phụ huynh về 
nội dung học của các con.
- Chuẩn bị nguyên học liệu như 
tranh ảnh về một số hiện tượng tự 
nhiên.
- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, 
cây hoa, quần áo, mũ, nón…
- Các đồ dùng dụng cụ học tập 
của cô và trẻ phục vụ bài học theo 
chủ đề.
- Lựa chọn một số trò chơi, câu 
chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè về 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động theo chủ đề “Nước 
và vòng tuần hoàn”
- Tuyên truyền với phụ huynh về 
nội dung học của các con.
- Chuẩn bị nguyên học liệu như 
tranh ảnh về các nguồn nước.
- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, 
cây hoa, quần áo, mũ, nón, kem, 
hoa quả….
- Các đồ dùng dụng cụ học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học theo chủ 
đề.
- Lựa chọn một số trò chơi, câu 
chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè về 

- Trang trí lớp tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động theo chủ đề “Em 
yêu mùa hè”
- Tuyên truyền với phụ huynh về 
nội dung học của các con.
- Chuẩn bị nguyên học liệu như 
tranh ảnh về mùa hè, quần áo 
trang phục mùa hè.
- Bổ xung các đồ chơi: Cây xanh, 
cây hoa, quần áo, mũ, nón, kem, 
hoa quả…
- Các đồ dùng dụng cụ học tập của 
cô và trẻ phục vụ bài học theo chủ 
đề.
- Lựa chọn một số trò chơi, câu 
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hiện tượng tự nhiên. hiện tượng tự nhiên. chuyện, bài hát, thơ ca, vò vè về 
mùa hè, hiện tượng tự nhiên

Nhà trường - Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 
hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân 
vườn theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Hiện 
tượng thời tiết”

- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 
hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân 
vườn theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Nước và 
vòng tuần hoàn”

- Sửa chữa cải tạo đồ dùng hư 
hỏng.
- Tạo cảnh quan môi trường sân 
vườn theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề “Em yêu 
mùa hè”

Phụ huynh - Đồng hành cùng với giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui 
vẻ, thích đi học, thích khám phá 
chủ đề “Hiện tượng thời tiết”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu 
cho cô và trẻ hoạt động.

- Đồng hành cùng với giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui 
vẻ, thích đi học, thích khám phá 
chủ đề “Nước và vòng tuần hoàn”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu 
cho cô và trẻ hoạt động.

- Đồng hành cùng với giáo viên 
chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vui 
vẻ, thích đi học, thích khám phá 
chủ đề “Em yêu mùa hè”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên học liệu 
cho cô và trẻ hoạt động.

Trẻ - Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 
các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.
- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, 
sẵn sàng khám phá chủ đề cùng 
cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 
các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.

- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 
sàng khám phá chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 
các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.
- Có tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 
sàng khám phá chủ đề cùng cô.TÀI L
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: LỚP 4T A

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.
- Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Cô nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ chơi với đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi quanh sân trường sau chuyển về đội  hình 3 hàng ngang
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng

+ Hô hấp: Làm gà gáy
+ Tay: Gập khủy tay, ngón tay chạm vai, xoay bả vai
+ Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân gập người tay chạm mũi chân
+ Chân: Đứng co 1 chân vuông góc với thân người
+ Bật: Bật tiền về phía trước

   + Trò chơi vận động: "Gieo hạt"
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng một 2 vòng quanh sân

Hiện 
tượng 
thời 
tiết

Ngày 15/4/2024
-Lĩnh vực:PTTC

- HĐH: VĐCB 
“Trèo lên xuống 5 
gióng thang”

Ngày 16/4/2024
- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH
- HĐH:  Bé làm gì 

khi gặp mưa 
dông, sấm sét

Ngày 17/4/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Dạy kể lại 

chuyện “Giọt 
nước tí xíu”

Ngày 18/4/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM

- HĐH: Nặn cầu 
vồng

Ngày 19/4/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT
HĐH: Khám phá 
về một số hiện 
tượng tự nhiên

3
Hoạt 
động 
học Nước 

và 
vòng 
tuần 
hoàn

Ngày 22/4/2024
- Lĩnh vực: PTNT

HĐH: Tìm hiểu  
về nước

Ngày 23/4/2024
- Lĩnh vực: PTNN

HĐH: Dạy trẻ 
thuộc thơ “Nước”

Ngày 25/4/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: KCTN 

“Hồ nước và 
mây”

Ngày 26/4/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
- HĐH: Dạy 

KNCH: Bài 
“Cho tôi đi làm 

Ngày 27/4/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT
HĐH: Đo dung 
tich các vật bằng 
1 đơn vị đo
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mưa với”

Em 
yêu 
màu 
hè

Ngày 29/4/2024
- Lĩnh vực:PTNT
- HĐH:  Dạy 
KNVĐ:  Bài “Mùa 
hè đến”

Ngày 30/4/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: VĐCB 

“Bò chui qua 
ống dài 1,2 x 
0,6m”

Ngày 01/5/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH:  Làm mũ 

từ các nguyên 
vật liệu

Ngày 02/5/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN
- HĐH: Dạy trẻ 

thuộc đồng dao  
“Trời mưa , 
trời gió”

Ngày 03/5/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT
HĐH:  Tìm hiểu 
về mùa hè

Hiện 
tượng 
thời 
tiết

Ngày 15/4/2024
- Quan sát: Thời 

tiết (Đo nắng)
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
nghiệm sáng tạo

Ngày 16/4/2024
- Quan sát: Chiếc 

chong chóng
- TCVĐ: Cáo và 

thỏ
- Chơi tự do tại 

khu vực sân 
trường

Ngày 17/4/2024
- Quan sát: Thí 

nghiệm cây cần 
ánh sáng

- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê

- Chơi tự do vẽ 
phấn trên sân. 

Ngày 18/4/2024
- Quan sát: Cây 

rau xà lách
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
-  Chơi tự do: tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 19/4/2024
- Quan sát: Cầu 

trượt
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng
- Chơi tự do: với 

đồ chơi ngoài 
trời

Nước 
và 

vòng 
tuần 
hoàn

Ngày 22/4/2024
- Quan sát: Sự bốc 
hơi của nước
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- - Chơi tự do: Chơi 
với các thiết bị đồ 
chơi ngoài trời

Ngày 23/4/2024
- - Quan sát: Thí 

nghiệm vật chìm 
vật nổi

- - TCVĐ: Cáo và 
thỏ

- - Chơi tự do: Chơi 
với các thiết bị đồ 
chơi ngoài trời

Ngày 24/4/2024
- - Quan sát: Khu 

vực trải nghiện 
cát, đá sỏi.

- - TCVĐ:  Tiếp sức 
- - Chơi tự do: Tại 

khu vực cát, đá sỏi

Ngày 25/4/2024
- - Quan sát: Đo 

kích thước lá 
ngô

- - TCVĐ: 
Chuyền bóng 
bằng chân

- - Chơi tự do: với 
thiết bị đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 26/4/2024
- - Quan sát: Công 

việc của các cô 
nuôi

- - TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

- - Chơi tự do: Tại 
khu vực dồ chơi 
sân trường.

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Em 
yêu 
mùa 
hè

Ngày 29/4/2024
- Quan sát: Cây đu 

đủ
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do tại 

Ngày 30/4/2024
- Quan sát: Khu 

vực nhà bếp
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê.
- Chơi tự do tại 

Ngày 01/5/2024
- Quan sát: Cây 

dừa
- TCVĐ: Tung và 

bắt bóng với 
người đối diện

Ngày 02/5/2024
- Quan sát: Bầu 

trời
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng
- Chơi tự do với 

Ngày 03/5/2024
- Quan sát: Khu 

cổ tích
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do: tại 
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khu vực sân 
trường

khu vực đồ chơi 
sân trường.

- Chơi tự do trên 
sân trường

đồ chơi ngoài 
trời.

khu vườn cổ tích

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân ( rửa tay, rửa mặt,..)
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp
- Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi thức 
ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác.
- Dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

Hiện 
tượng 
thời 
tiết

Ngày 15/4/2024
- Chơi, hoạt động 
theo ý thích ở các 
góc
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về

Ngày 16/4/2024
- Làm quen bài 
thơ mới “Gió”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về

Ngày 17/4/2024
- Làm quen bài hát 
“Cháu vẽ ông mặt 
trời”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về

Ngày 18/4/2024
- Ôn bài thơ, bài 
hát.
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về .

Ngày 19/4/2024
- Ôn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về

Vòng 
tuần 
hoàn 
của 

nước

Ngày 22/4/2024
- Trò chuyện chủ 
đề “ vòng tuần 
hoàn của nước”
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do ở các 
góc – chuẩn bị ra 
về

Ngày 23/4/2024
- Rèn kỹ năng rửa 
tay
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do  – 
chuẩn bị ra về

Ngày 24/4/2024
- Ôn các bài thơ 
trong chủ đề
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do ở các 
góc – chuẩn bị ra 
về

Ngày 25/4/2024
- Ôn  các số đã 
học.
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do – 
chuẩn bị ra về

Ngày 26/4/2024
- Biểu diễn văn 
nghệ.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do ở 
các góc – chuẩn 
bị ra về

6

Hoạt 
động 
chiề

u

Em 
yêu 
mùa 
hè

Ngày 29/4/2024
- Trò chuyện chủ 
đề “E yêu mùa hè”
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do ở các 

Ngày 30/4/2024
- Làm quen bài 
thơ mới “Mùa hạ 
tuyệt vời”
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 01/5/2024
- Ôn các hình tròn, 
vuông, tam giác, 
chữ nhật
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 02/5/2024
- Ôn kỹ năng rửa 
mặt.
- Nêu gương bé 
ngoan.
- Chơi tự do ở 

Ngày 03/5/2024
- Ô các bài thơ 
đã học
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
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       V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

góc – chuẩn bị ra 
về

- Chơi tự do ở các 
góc – chuẩn bị ra 
về

- Chơi tự do ở các 
góc – chuẩn bị ra 
về

các góc – chuẩn 
bị ra về

- Chơi tự do ở 
các góc – chuẩn 
bị ra về

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

Hiện 
tượng 
thời 
tiết

Nước 
và 

vòng 
tuần 
hoàn

Em 
yêu 
mùa 
hè

Nấu 
ăn

- Biết thỏa thuận, phân 
công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm chơi.
- Trẻ biết một số thao 
tác chế biến món ăn
- Biết bày bán và trang 
trí đồ ăn đẹp mắt, hấp 
dẫn.
 

-T/C: Bếp ăn gia đình - Bộ đồ chơi nấu 
ăn.Tạp giề, mũ đội 
đầu.
- Tranh ảnh các 
món ăn, các bước 
gợi ý chế biến món 
rau xào, canh cua 
rau tơi, tôm rim, 
pha nước cam, sinh 
tố…...

x x     x

Bác sĩ

- Biết phối hợp chơi 
cùng bạn trong nhóm 
- Trẻ biết đóng vai bác 
sĩ, y tá. 
- Có kỹ năng khám 
bệnh, phát thuốc cho 
bệnh nhân, ân cần 
chăm sóc bệnh nhân.

- T/C: Bác sĩ tí hon - Đồ dùng dụng cụ 
của y tá, thuốc, 
bông băng, bơm 
tiêm, ống nghe….

x x      x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

-  Biết chào mời khách 
hàng, tự tin, chủ động 

- T/C : Siêu thị của bé - Bảng chơi bán 
hàng x x x
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giao tiếp mời khách và 
biết nói lời cảm ơn 
khách hàng.
- Biết giới thiệu tên mặt 
hàng, lấy đúng hàng và 
số lượng hàng đúng 
theo yêu cầu của khách 
đến mua hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
theo từng nhóm, gắn 
giá tiền cho từng mặt 
hàng.

- Đồ dùng đồ chơi: 
Bánh kẹo, sữa, mũ, 
nón, dép, túi sách, 
hoa, quả, ô, áo 
mưa, phao tắm...

2
Góc 
Xây 
dựng

- Biết thỏa thuận, phân 
vai chơi, chọn công 
trình để xây. Biết cách 
xây theo sự thống nhất 
bàn bạc của cả nhóm 
chơi.
- Biết dùng gạch để xây 
thành khuôn viên  công 
viên nước
- Biết giao lưu liên kết 
với các góc chơi khác 
để mua đồ chơi cho 
công viên.
- Biết giới thiệu các 
khu vui chơi trong công 
viên

- T/C1: Xây công 
viên nước

- Mô hình mẫu của 
cô
- Gạch nhựa, bộ 
nắp ghép, cây hoa, 
cây xanh, cổng, 
dụng cụ xây dựng.

     x       x

- Trẻ biết xâu tạo hình 
theo ý thích của mình: 
tạo hình bông hoa, hình 

- T/C: Bé xâu tạo 
hình theo ý thích

- Bảng chơi, dây 
xâu x x       x
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vuông, hình chữ nhật, 
số 1,2,3,4,5
- Trẻ biết tung súc sắc  
và đếm số cá bằng với 
chấm tròn trên súc sắc 
để giải cứu cá. 

- T/C: Giải cứu cá 
nhỏ

- Bảng chơi

x x  x

- Trẻ biết chia nhóm 
theo mẫu gợi ý và theo 
ý trẻ

- T/C: Mình cùng 
chia nhóm

- Mẫu gợi ý 
- Bảng chơi, lô tô 
hình ảnh về chủ đề, 
thẻ số 

x x x

- Trẻ biết thêm bớt 
trong phạm vi 5

- T/C: Bé chơi thêm 
bớt

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi thêm 
bớt
- Lô tô hình ảnh về 
chủ đề, thẻ số

x x x

- Trẻ biết đếm và dùng 
dây nối với số lượng 
tương ứng
- Rèn kỹ năng đếm cho 
trẻ

- T/C: Đếm và nối 
đúng số lượng

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi đếm 
và nối số lượng 
tương ứng.
- Dây nối

x x x

- Trẻ biết đếm số chấm 
tròn và chọn số tương 
ứng với số chấm tròn.

- T/C: Ngôi nhà toán 
học

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi x x x

- Trẻ biết tách 1 nhóm 
đối tượng thành các 
nhóm nhỏ trong phạm 
vi 5

- T/C: Chú khỉ thông 
minh

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi tách 
gộp
- Lô tô hình ảnh về 
chủ đề, thẻ số

x x x

- Trẻ biết xếp theo mẫu 
của cô và xếp theo ý 
trẻ.

- T/C: Ai thông minh - Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Thẻ số

x x x

- Trẻ biết lấy cành, lá - Chọn hoa cho cây - Mẫu gợi ý x x x
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cây để tạo thành cây và 
chọn bông hoa có gắn 
thẻ số sao cho bằng với 
số lá trẻ gắn.

- Bảng chơi
- Hoa gắn thẻ số
- Cành cây, lá cây 
rời.

- Trẻ biết sắp xếp theo 
quy tắc 1-1-1; 1-2

- T/C: Sắp xếp theo 
quy tắc

- Mẫu gợi ý Bảng 
chơi. Lô tô hình 
ảnh về chủ đề     x x x

- Trẻ biết chọn đúng số 
theo mẫu của cô.

- Hãy chọn đúng - Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Hoa gắn số

x x x

- Trẻ biết phân biệt các 
hành vi đúng sai về chủ 
đề .
- Trẻ sưu tầm, cắt các 
hình ảnh và ghép gài 
đúng hành vi đúng sai.

- Bé phân biệt hành 
vi đúng sai

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Tranh ảnh, sách, 
báo về chủ đề
- Kéo

x x      x

- Trẻ biết về góc chơi 
chọn đồ chơi bảng 
chơi.
- Trẻ biết phân loại các 
quần áo theo mùa

- T/C: Phân nhóm 
quần áo theo mùa

- Mẫu gợi ý của cô
- Bảng để gài ghép
- Tranh ảnh, sách, 
báo về các món ăn 
mùa hè
- Kéo 

x

Các 
tình 
huống 
khám 
phá 
môi 
trường 
xung 
quanh

- Trẻ biết về góc chơi 
chọn đồ chơi bảng 
chơi.

- Trẻ biết phân loại các 
hiện tượng tự nhiên 

- T/C: Phân loại các 
hiện tượng tự nhiên

- Mẫu gợi ý của cô

- Bảng để gài ghép

- Tranh ảnh, sách, 
báo về các hiện 

x
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theo mẫu. tượng tự nhiên

- Kéo 

- Trẻ biết về góc chơi 
chọn đồ chơi bảng 
chơi.

- Trẻ biết phân loại các 
nguồn nước sạch và 
nguồn nước bẩn

- T/C: Phân loại các 
nguồn nước sạch và 
nước bẩn (mưa to – 
mưa nhỏ)

- Mẫu gợi ý của cô

- Bảng để gài ghép

- Tranh ảnh, sách, 
báo về các nguồn 
nước sạch và 
nguồn nước bẩn

- Kéo 

x

- Trẻ biết xếp theo thứ 
tự lớn dần 

- T/C: Xếp theo thứ 
tự lớn dần

- Mẫu gợi ý

- Bảng chơi

- Lô tô hình ảnh về 
chủ đề

x x

- Trẻ biết sưu tầm tranh 
ảnh về nguồn nước 
sạch và nguồn nước 
bẩn

-Trẻ có kỹ năng  cắt  và 
gài đúng theo mẫu.

- T/C: Bé sưu tầm các 
nguồn nước 

- Mẫu gợi ý

- Tranh ảnh, sách, 
báo các nguồn 
nước sạch và 
nguồn nước bẩn

x

- Trẻ biết sưu tầm tranh 
ảnh về các món ăn và 
trang phục mùa hè.

- T/C: Bé sưu tầm các 
món ăn và trang phục 
mùa hè

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh, sách, 
báo các món ăn và 
trang phục mùa hè

x
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- Trẻ biết sưu tầm tranh 
ảnh về các hiện tượng 
tự nhiên
-Trẻ có kỹ năng  cắt  và 
gài đúng theo mẫu.

- T/C: Bé sưu tầm các 
hiện tượng tự nhiên

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh, sách, 
báo các hiện tượng 
tự nhiên

x

- Trẻ biết dùng các 
miếng ghép rời và ghép 
thành bức tranh về các 
hiện tượng tự nhiên 
theo mẫu của cô

- T/C: Bé vui ghép 
tranh

- Mẫu gợi ý
- Bảng, các hình 
ảnh tranh ghép về 
các hiện tượng tự 
nhiên, 

x

- Trẻ biết dùng các 
miếng ghép rời và ghép 
thành bức tranh   về 
trang phục mùa hè theo 
mẫu của cô

- T/C: Bé vui ghép 
tranh

- Mẫu gợi ý
- Bảng, các hình 
ảnh tranh ghép về 
các trang phục mùa 
hè

x

- Trẻ biết dùng các 
miếng ghép rời và ghép 
thành bức tranh   về các 
nguồn nước ở sông, hồ, 
ao, theo mẫu của cô
- Rèn kỹ năng quan sát, 
ghi nhớ và kỹ năng 
ghép tranh  cho trẻ

- T/C: Bé vui ghép 
tranh

- Mẫu gợi ý
- Bảng, các hình 
ảnh tranh ghép về 
các nguồn nước x

- Trẻ biết về góc chơi  
chọn tranh sách xem 
tranh, sách, lật mở sách 
đúng cách 

- Xem tranh, sách, kể 
chuyện theo tranh về 
nguồn nước, ích lợi 
của nước; hoạt động 
sinh hoạt của con 

- Mô hình sân khấu  
- Tranh, sách, về 
nước, hạt mưa, ích 
lợi của nước; hoạt 
động sinh hoạt của 

x x      x
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người, cây cối và con 
vật

con người, cây cối 
và con vật

- Trẻ biết tô, vẽ, xé, dán 
mây, mưa, ông mặt 
trời, có kỹ năng vẽ, tô 
màu không chờn ra 
ngoài 

- Tô màu, xé, dán, vẽ 
các đám mây, ông 
mặt trời, mưa

- Mẫu gợi ý
- Giấy vẽ, sáp màu, 
giấy màu, keo, 
kéo…

x x       x

- Trẻ biết tô, vẽ, xé, dán 
các phương tiện giao 
thông trên nước như 
phao bơi, quả bóng, áo 
phao…các trang phục 
mùa hè 

- Tô màu, xé, dán, vẽ 
các các phương tiện 
giao thông trên nước 
như phao bơi, quả 
bóng, áo phao…các 
trang phục mùa hè

- Mẫu gợi ý
- Giấy vẽ, sáp màu, 
giấy màu, keo, 
kéo… x x       x

- Trẻ sử dụng những kỹ 
năng: cắt, xé, dán, in 
ấn… để tạo ra sản 
phẩm  

- Trang trí váy áo 
mùa hè

- Mẫu gợi ý
- Vải vụn, giấy 
màu, len, màu 
nước, …..

     x

Tạo 
hình

- Trẻ biết dùng kéo cắt, 
nối, buộc, bôi keo, dán, 
gắn các chi tiết, họa tiết 
các nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra phao 
bơi, áo bơi, kính bơi

- Làm phao bơi, kính 
bơi, áo bơi, nón, mũ, 
máy lọc nước, chong 
chóng….

 

- Giấy màu, hộp 
giấy, ống mút, giấy 
nhăn, xốp bọc hoa 
quả, bìa cứng….. x      x

4
Góc

Nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát và vận 
động nhịp nhàng các 
bài hát về chủ đề. 

- Múa hát về chủ đề - Dụng cụ âm 
nhạc, nơ hoa, sắc 
xô, phách tre

x x x

5 Góc
TN

- Trẻ biết chăm sóc 
cây, tìm vật chìm nổi 

- Trẻ tưới cây, nhặt 
cỏ, lau lá cây. Làm 

- Cây hoa, vật 
chìm, vật nổi, chậu x x      x
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BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lương Thị Oanh

GIÁO VIÊN

Lương Thị oanh

trong nước, pha màu 
nước.

thí nghiệm vật chìm 
vật nổi. Pha màu 
nước để tạo thành 
màu mới.

nước, màu nước, 
chai nhựa.
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